
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HOẰNG KIM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:     /BC - UBND  Hoằng Kim, ngày     tháng    năm 2024 

 

BÁO CÁO 

V/v tổ chức kiểm tra, rà soát tăng cường công tác quản lý nhà nước về trang 

trại chăn nuôi trên địa bàn quản lý. 

 

Thực hiện Công văn số 197/UBND -NN ngày 17/01/2023 của UBND 

huyện Hoằng Hóa tổ chức kiểm tra, rà soát tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về trang trại chăn nuôi trên địa bàn quản lý. 

UBND xã đã rà soát số liệu cụ thể: 

 

PHỤ LỤC: THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN 
( Kèm theo Công văn số 197/UBND -NN ngày 17/01/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa). 

1. Tổng đan chăn nuôi 

 
Tổng đàn (01/01/2024) 

Trang trại Nông hộ 

Số trang trại Số con Số hộ Số con 

Trâu (con)      

Bò (con) 23   19 23 

Lợn (con) 10   1 10 

Gia cầm (con) 14.670   123 14.670 

Dê (con) 70   1 70 

Thỏ (con)      

2. Trang trai, nông hộ chăn nuôi 

TT Chỉ tiêu Số cơ sở 
Số lượng vật 

nuôi 
Ghi chú 

I Trang trại chăn nuôi    

1 
Trang trại chăn nuôi 

quy mô lớn 

   

 Chăn nuôi lợn    

 Chăn nuôi gia cầm    

2 
Trang trại chăn nuôi 

quy mô vừa 

   

 Chăn nuôi lợn    

 Chăn nuôi gia cầm    

3 
Trang trại chăn nuôi 

quy mô nhỏ 

   

 Chăn nuôi lợn    

 Chăn nuôi gia cầm    

 Chăn nuôi trâu    

 Chăn nuôi bò    

 Chăn nuôi dê    

 Chăn nuôi dê, thỏ    



TT Chỉ tiêu Số cơ sở 
Số lượng vật 

nuôi 
Ghi chú 

II Nông hộ chăn nuôi    

 Chăn nuôi lợn 1 10  

 Chăn nuôi gia cầm 123 14.670  

 Chăn nuôi trâu    

 Chăn nuôi bò 19 23  

 Chăn nuôi dê 1 70  

 Chăn nuôi dê, thỏ    

 Chăn nuôi vật nuôi khác 328 387 Chó 

3. Thông tin trang trại chăn nuôi: Trên địa bàn xã Hoằng Kim không có. 

UBND xã Hoằng Kim báo cáo UBND huyện Hoằng Hoá xem xét, tổng 

hợp. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Lưu: VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Lê Như Đông 



 



 

 

18/CCCNTYQLG&KTCN ngày 09/01/2024 về việc tổ chức kiểm tra, rà soát 

tăng cường công tác quản lý nhà nước về trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để thực hiện tốt công tác quản lý 

nhà nước về trang trại chăn nuôi trên địa bàn quản lý theo quy định của Luật 

Chăn nuôi, các văn bản thi hành luật và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và 

PTNT; Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung sau: 1. Tập trung đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Chăn nuôi và Thú y, đặc biệt 

các quy định về điều kiện chăn nuôi nhằm nâng cao nhận thức về chăn nuôi an 

toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn quản lý; khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư 

trong công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. 2. Tổ chức kiểm tra, rà soát, 

thống kê các cơ sở chăn nuôi; tổng đàn chăn nuôi, số trang trại chăn nuôi trên địa 

bàn quản lý; gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 

26/01/2024 để tổng hợp, báo cáo tỉnh (có phụ lục kèm theo). 3. Tăng cường kiểm 

tra, giám sát các trang trại chăn nuôi việc chấp hành nghiêm các quy định của 

pháp luật về Chăn nuôi và Thú y theo quy định tại Điểm c, khoản 12, Điều 1, 

Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính Phủ; nhất là công tác 

kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về điều kiện chăn nuôi quy định 

tại khoản 1 Điều 55 của Luật Chăn nuôi thực hiện theo hướng dẫn quy định tại 

Mẫu số 03. ĐKCN của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính 

phủ. 4. Rà soát điều chỉnh, bổ sung trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để 

phát triển trang trại chăn nuôi trên địa bàn đảm bảo khoảng cách an toàn trong 

chăn nuôi trang trại, đưa ra khỏi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các vị trí chăn 

nuôi không đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi;... UBND thị trấn Bút 

Sơn tuyên truyền, triển khai thực hiện di dời các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu 

vực không được phép chăn nuôi quy định tại Nghị quyết số 172/NQ- HĐND 

ngày 11/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 5. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn việc thực 

hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại khoản 1, điều 54, Luật Chăn 

nuôi; khoản 2 Điều 4 Thông tư số 23/2019/TTBNNPTNT ngày 30/11/2019 và 

khoản 3, điều 1, Thông tư số 18/2023/TTBNNPTNT ngày 15/12/2023. Yêu cầu 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đơn vị có liên quan nghiêm túc chỉ đạo thực hiện 

các nội dung trên./. Nơi nhận: - Như trên; - CT UBND (để b/c); - Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thu Hà PHỤ LỤC : THỐNG KÊ 

HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN (Kèm theo Công văn số /UBND-

NN ngày tháng 01 năm 2024 của UBND huyện) 1. Tổng đàn chăn nuôi Tổng đàn 



(01/01/2024) Trang trại Nông hộ Số trang trại Số con Số hộ Số con Trâu (con) 

Bò (con) Lợn (con) Gia cầm (con) Dê (con) Thỏ (con) 2. Trang trại, nông hộ 

chăn nuôi TT Chỉ tiêu Số cơ sở Số lượng vật nuôi* Ghi chú I Trang trại chăn 

nuôi 1 Trang trại chăn nuôi quy mô lớn - Chăn nuôi lợn - Chăn nuôi gia cầm 2 

Trang trại chăn nuôi quy mô vừa - Chăn nuôi lợn - Chăn nuôi gia cầm 3 Trang 

trại chăn nuôi quy mô nhỏ - Chăn nuôi lợn - Chăn nuôi gia cầm - Chăn nuôi trâu - 

Chăn nuôi bò - Chăn nuôi dê - Chăn nuôi dê, thỏ II Nông hộ chăn nuôi - Chăn 

nuôi lợn - Chăn nuôi gia cầm - Chăn nuôi trâu - Chăn nuôi bò - Chăn nuôi dê - 

Chăn nuôi thỏ - Chăn nuôi vật nuôi khác *: Ghi rõ số lượng vật nuôi đối với từng 

loại vật nuôi 3. Thông tin trang trại chăn nuôi A Tên trại chăn nuôi Loại hình sở 

hữu ** Địa chỉ,số ĐT liên hệ Quy mô chăn nuôi (trang trại chăn nuôi quy mô 

lớn/vừa/nhỏ) Mục đích nuôi Ghi chú I. Các trang trại chăn nuôi lợn 1. 2. 3… II. 

Các trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa 1. 2. 3… III, Các trang trại chăn nuôi trâu 

1. 2. 3…. IV. Các trang trại chăn nuôi dê 1. 2. 3…. V. Các trang trại chăn nuôi 

thỏ 1. 2. 3…. VI. Các trang trại chăn nuôi gia cầm 1. 2. 3… VII. Các trang trại 

chăn nuôi động vật khác 1. 2. 3… Lưu ý: Nếu nuôi gia công thì ghi rõ gia công 

cho công ty nào. Các trang trại ch 
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